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Chọn phương án đúng

Câu 1. Chất tác dụng với CO2:

A. Ca(OH)2                           B. Mg(OH)2                      C. KCl                 D. Fe

Câu 2. Chất không tác dụng với dd HCl loãng:

A. Zn                  B. Mg                    C. Fe                       D. Cu

Câu 3. Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy:

A. KOH              B.NaOH              C. Ba(OH)2                              D. Fe(OH)2   

Câu 4. Để phân biệt metan và etilen người ta dùng?

 
A. dd brom                    B. dd Ca(OH)2                 C. Quỳ tím                 D. dd phenolphtalein

Câu 5. Metan có công thức hóa học là:

A. C6H6.                 B. CH4.                 C. C2H4.                  D. C2H2.

Câu 6. Phản ứng đặc trưng của axetilen là:

A. Phản ứng cộng            B. Phản ứng thế           C. Phản ứng thủy phân         D. phản ứng cháy.

Câu 7. Chất làm quỳ tím chuyển màu đỏ là:

A. CH4                B. CH3COOH                     C. H2O                     D. NaCl

Câu 8. Nhỏ vài giọt dd Ba(OH)​2 vào dd K2SO4 thấy xuất hiện kết tủa màu :

         A: trắng 

B: đỏ 



C:xanh

     
D:vàng

Câu 9. Để làm khô một mẫu khí SO2 (lẫn hơi nước) ta dẫn mẫu khí này qua:
A. NaOH đặc .

          B. Nước vôi trong dư.


C. H2SO4 đặc.


D. Dung dịch HCl.

Câu 10: Cho 2,4 g magie tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được (ở đktc) là:             A. 1,12 lít .

B. 2,24 lít.

 C. 11,2 lít.
                     D. 22,4 lít.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Metan là chất khí, không màu,không mùi.    B. Trong phân tử Metan có 4 liên kết đơn

C. Metan kích thích quả mau chín.                     D. Metan nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 

Câu 12: Trong 1 chu kỳ (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

A. tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần.

B. tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần.

C. tính kim loại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần.

D. tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần.
Câu 13: Tính chất nào sau đây là của khí clo?

A. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.

B. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ (HClO2).

C. Có tính tẩy màu trong không khí ẩm.

D. Tác dụng với oxi tạo thành oxit.
Câu 14: Nhóm chất nào sau đây gồm các khí đều cháy được?

A. CO, CO2.
B. CO, H2.
C. CO2, O2.
D. Cl2, CO2.
Câu 15: Sắp xếp theo sự giảm dần khả năng hoạt động hóa học của các nguyên tố Cl, F,  I, Br là

A. Cl > F >I >Br.
B. F > Cl > I > Br.
C. Cl > F >Br > I.
D. F > Cl > Br > I.
Câu 16: Cặp khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện nào là

A. H2 và O2.
B. Cl2 và H2.
C. Cl2 và O2.
D. O2 và CO
Câu 17: Có 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 2 dung dịch trên?

A. Dung dịch BaCl2.
B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaOH.
D. Dung dịch Pb(NO3)2.

Câu 18: Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, NaHCO3, C2H5ONa có


A. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.

B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.

C. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.

D. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.
Câu 19:  Tính chất vật lý của axit axetic là

A. chất lỏng, không màu, vị chua, không tan trong nước.

B. chất lỏng, màu trắng, vị chua, tan vô hạn trong nước.

C. chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

D. chất lỏng, không màu, vị đắng, tan vô hạn trong nước.
Câu 20: Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là


A. metan.
B. axetilen.
C. etilen.
D. etan.
Câu 21: Hoà tan 2,4 gam một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30 gam dung dịch HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là:  A. FeO.
B. CuO.
C. ZnO.
D. CaO.

Câu 22: Trong các phát biểu:
1. Hiđro ở điều kiện thường tồn tại ở thể lỏng.

2. Hiđro nhẹ hơn không khí 0,1 lần.

3. Hiđro là một chất khí không màu, không mùi, không vị.

4. Hiđro tan rất ít trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 23: Cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch X. Dung dịch X là quì tím chuyển sang

A. màu xanh.
B. màu hồng.
C. màu đỏ.
D. màu vàng nhạt.

Câu 24: Theo tiêu chuẩn quốc tế một đơn vị cồn bằng 10 ml etylic nguyên chất và mỗi người không nên uống quá 14 đơn vị cồn trong một tuần. Trung bình một ngày mỗi người không nên đưa vào cơ thể vượt quá bao nhiêu ml etylic nguyên chất ?


A. 70 ml. 
B. 20 ml.
C. 40 ml
D. 140 ml.

Câu 25. Bazơ nào sau đây là bazơ kiềm?

          A. KOH
            B. Al(OH)3                      C. Fe(OH)3         
D. Cu(OH)2   

Câu 26. Ở điều kiện thường, để nhận biết dung dịch hồ tinh bột, chỉ cần nhỏ vài giọt dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột thì thấy xuất hiện màu?

A. Xanh.                  B. Đỏ.                     C. Vàng.                     D. Nâu.

Câu 27. Đun nóng chất nào sau đây với dung dịch chứa AgNO3 trong amoniac thì xảy ra phản ứng tráng gương?  A. Saccarozơ.                        B. Glucozơ.                    C. Axit axetic.               D. Chất béo.

Câu 28. Khi lên men gạo, sắn, ngô(đã nấu chín) hoặc quả nho, quả táo, thu được chất nào sau đây?      A. Rượu etylic.          B. Protein.                      C. Chất béo.                 D. Glixerol.
Câu 29. Axit axetic tác dụng được với:

A. Ag                B. Cu                    C. BaSO4                      D. NaOH

Câu 30. Cho các chất lỏng riêng biệt: rượu etylic, axit axetic, ety axetat, glixerol. Dùng chất nào sau đây để có thể nhận ra axit axetic?

A. Natri clorua.              B. Natri sunfat.                    C.Giấm ăn.                D. Quỳ tím ẩm.

Câu 31:  Khi nhiệt phân Fe(OH)3 ta thu được sản phẩm nào sau đây:

           A. FeO và H2O     
B.  Fe2O3  và H2O    C. Fe3O4  và H2O       D. Fe2O3  và H2  
Câu 32: Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là 

A. CH3COOH,  (-C6H10O5-)n. 

 B. CH3COOC2H5 ,  C2H5OH.

C. CH3COOH ,  C2H5OH.  
                       D. CH3COOH,  CH3COOC2H5.

Câu 33:  Để làm sạch mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì này vào một lượng  dư dung dịch

A. ZnSO4.
B. Pb(NO3)2.
C. CuCl2.
D. Na2CO3.
Câu 34: Cho chuỗi phản ứng sau :

X 
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 C2H5OH 
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 Y 
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 CH3COONa 
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 Z 
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 C2H2 

Chất X, Y, Z lần lượt là 

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4
                           B. C6H6, CH3COOH, CH4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.                             D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Câu 35: Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy:

          A .CaCO3 , Ba(OH)2             


C. Cu(OH)2 , NaOH

          B .CaCO3, Fe(OH)2               


D. Na2CO3  ;    Fe(OH)3
 Câu 36: Sắt tác dụng với khí clo ở nhiệt độ cao tạo thành
            A. sắt (II) Clorua.
   B. sắt Clorua.

C. sắt (III) Clorua.
                                       D. sắt (II) Clorua và sắt (III) Clorua
Câu 37: Cho 180ml nước vào 20ml rượu được dd rượu có độ rượu:
A. 100                                 B . 900                            C. 200                                     D. 800
 Câu 38:  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C3H8, C4H6, C5H10 và C6H6 thu được 7,92 gam CO2 và 2,7 gam H2O, m có giá trị là

A. 2,82.
 B. 2,31.                C. 2,46           D. 2,67.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất hữu cơ A chứa C, H và O thu được 0,44 g khí CO2 và 0,18 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của của A đối với H2 là 30. Công thức phân tử của A là:   
      A.C2H4O2.                       B.C2H6O.                C. C4H8O2.           D. C4H10O.
Câu 40: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 55,2 gam rượu etylic tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là   A. 65,2 %.                       B. 56,2%.                 C. 72,5%.                     D. 62,5 %.                                               
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Chọn phương án đúng
Câu 1. Chất tác dụng với SO2 :



A.Ca(OH)2.
        

B.Mg(OH)2,           
      C. KCl          
D. Fe

Câu 2.Chất  không  tác dụng với dung dịch axit H2SO4 

 
A.Zn

              
  B.Mg.
                  C.Fe.
             D.Cu

Câu 3.Hiện tượng nhận thấy khi cho CuO vào dung dịch axit clohidric:

A. CuO tan dần, có bọt khí thoát ra.


    
    B. CuO tan dần, có kết tủa trắng.

C.CuO tan dần, xuất hiện dung dịch màu xanh.
    
    D.không có hiện tượng xảy ra.

Câu4. Chất dùng để nhận biết các dung dịch: K2SO4, KCl

A.ddNaOH.


B.ddH2SO4.

C.Quỳ tím.

D. ddBaCl2.

Câu5: Mêtan có công thức hóa học là :

A. C6H6.


B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.

Câu 6: Phản ứng đặc trưng của Etilen là:

A. phản ứng cộng.
   B. phản ứng thế.
     C. phản ứng thủy phân.
D. phản ứng cháy.

Câu7: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol metan, người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) có thể tích là :  
A. 8,96 lít.


B. 11,2 lít.

C. 16,8 lít.

D. 5,6 lít.
Câu 8:Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại  Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:                     

 A.  61,9% và 38,1%                 B.  63% và 37%              C.  61,5% và 38,5%                D.  65% và 35%
Câu 9: Để đốt cháy hoàn toàn  4,6 g rượu etylíc, thể tích không khí (ĐKTC)cần có là :


A:3,36 l


B:4,48l


C:33,6 l

D: 44,8l

Câu 10:Chất làm quỳ tím chuyển màu đỏ  là :


A: NaCl


B:H2SO4

C:H2O


D:NaOH

Câu11:Cho 20 ml rượu vào 80ml nước được dd rượu có độ rượu là :


A:200


B: 900



C:100


D:800
Câu 12.Cho 5,4 gam một kim loại A có hóa trị III, phản ứng với  khí clo dư tạo thành 26,7 gam muối. Kim loại   A là:      A.Crom.

B.Nhôm.


C.Sắt.

D.Kẽm.


Câu 13: cho lên men 54g glucozơ và tiến hành thí nghiệm tại 300 – 320C. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. khối lượng rượu etylic thu được là:

            A. 1,38 g                      B. 2,76 g                                 C. 27,6 g                    D. 13,8 g

Câu 14:Chất không làm quỳ tím chuyển màu đỏ  là :



A: CH4


B:CH3COOH


C:H2SO4
           D:HCl

Câu 15: để phân biệt rượu etylíc và axit axetíc người ta dùng :

A: Na


B: K 



C:Mg


D:Cu


Câu 16 : Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl: 

A . 2
                        B. 4
                                    C. 3
                        D. 1
Câu 17: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

            A . dd NaOH và Al2O3; 
            B. dd AgNO3 và dd KCl; 

C. K2O và H2O; 


D. dd NaNO3 và dd MgCl2
Câu 18: Hai kim loại đều phản ứng với dd Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là : 

A . Fe và Al 

B. Al và Ag 

C. Fe và Au 

D. Fe và Ag
Câu 19:Axit axetic không tác dụng được với:A. Mg

B. Cu
C. NaOH
D. Al

Câu 20: Để phân biệt được khí metan và khí axetilen người ta dùng :

         A: Na


B: quỳ tím


C: dd Br2

D: dd Ca(OH)2


Câu 21. Bazơ nào sau đây là bazơ kiềm?

          A. NaOH
            B. Al(OH)3                      C. Zn(OH)3         
D. Mg(OH)2  

Câu 22: Để làm sạch dung dịch FeCl2  có lẫn tạp chất CuCl2  ta dùng:

A.  H2SO4 .


B. HCl.

C . Al.


D. Fe.

Câu 23: Chất có liên kết ba trong phân tử là

        A. metan.
B. etilen.
C. axetilen.
D. benzen.
Câu 24: Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là
A. CH4.
B. H2.
                        C. C4H10.                        D. CO.
Câu 25: Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon X người ta thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau. Vậy X là:
A. CH4.
B. C2H6.
           C. C2H2.
               D. C3H6.
Câu 26 Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy:
          A .CaCO3 , Fe(OH)2             


B. Cu(OH)2 , NaOH

         C.CaCO3,  Ba(OH)2               


D. Na2CO3  ;    Fe(OH)3
Câu 27: Ngâm một lá sắt có khối lượng 20g vào dung dịch bạc nitrat, sau một thời gian phản ứng, nhấc lá kim loại ra làm khô cân nặng 23,2g. Lá kim loại sau phản ứng có

A. 18,88g Fe và 4,32g Ag
B. 1,880g Fe và 4,32g Ag

C. 15,68g Fe và 4,32g Ag
D. 18,88g Fe và 3,42g Ag
Câu 28: Hoà tan 9 g hợp kim nhôm – magiê vào dung dịch H2SO4 dư thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của Al và Mg trong hợp kim lần lượt là

A. 50% và 50%.
B. 40% và 60%.
C. 60% và 40%.
D. 39% và 61%.
Câu 29: Nước clo có tính tẩy màu vì

A. clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu.

B. clo hấp phụ được màu.

C. clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu.

D. khi dẫn khí clo vào nước không xảy ra phản ứng hoá học.
Câu 30: Trong sơ đồ phản ứng sau: 
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. M là:
       A. Cu .


B. Cu(NO3)2.


C. CuO.

D. CuSO4.

.Câu 31: Cặn đá vôi ở đáy phích nước, ấm đun nước bị hòa tan bởi dung dịch đặc của chất nào sau đây?    A. Saccarozơ.                      B. Glucozơ.             C. Rượu etylic.         D. Axit axetic.

Câu 32:  Dãy phi kim nào ở thể khí

           A.Cl2, S                 B.H2, C                       C.Cl2,H2                       D.C,S

Câu 33: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính:

   A.N2O                   B. Al2O3                      C. Na2O                         D.SO3

Câu 34: Cho 54g glucozơ tác dụng với Ag2O/NH3 dư thu được m gam Ag. Gía trị của m là:     

 A. 32,4               B. 64,8                     C.54                D. 16,2

Câu 35: Sự biến đổi tính chất của kim loại trong 1 chu kì
A. Tăng             B. Giảm              C. Không đổi              D. Vừa tăng vừa giảm.

Câu 36: Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là: A.  100 g                    B. 80 g                            C. 90 g                        D. 150 g
Câu 37: Hòa tan hoàn toàn  12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M. Thành phần phần trăm theo khối lượng hai oxit trên lần lượt là:

 A.  33,06% và 66,94% 



B.  66,94% và 33,06%

 C.  33,47% và 66,53% 



D.  66,53% và 33,47%

Câu 38. Khi đốt cháy hoàn toàn 0, 25mol C2H4 người ta thu được một lượng khí CO2(đktc) có thể tích là:               A. 5, 6 lit                   B. 11, 2 lit                  C. 16, 8 lit                    D. 8, 96 lit
Câu 39:  Cho 9,2g một kim loại M phản ứng với khí Clo dư tạo thành 23,4g muối.Kim loại M là:                                                                                       
           A.Cu                          B. Na                        C. Ca                             D. Mg
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O thu được sản phẩm gồm 4, 48 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2O. Biết 1 lít hơi chất A(đo ở đktc) nặng 2,679 gam. Công thức phân tử của A là: 
         A.   C2H4O2.                   B. C2H6O.                     C. CH4.              D. C2H2.

------ HẾT ------
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